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DANH SÁCH 
Đạt giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện”  Thành phố Hồ Chí Minh lần 10 - năm 2022 

(Kèm theo Thông báo số 2666 -TB/TĐTN-BCNLĐ ngày 27/9/2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn) 

------------- 

 

STT Họ tên 
Năm 

sinh 
Nữ Chức vụ, đơn vị công tác Đơn vị gửi hồ sơ 

1 Đỗ Hồng Ngọc 1988 x 

- Phó Trưởng Phòng Quản lý Quy hoạch - Kiến 

trúc, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới 

Thủ Thiêm; 

- Đoàn viên Chi đoàn Ban Quản lý Thủ Thiêm 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 

2 Nguyễn Hàn Dũng 1989  

- Phó Chánh Văn phòng Sở Công Thương 

TP.HCM; 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối Dân - Chính 

- Đảng TP.HCM, Bí thư Đoàn Sở Công thương 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 

3 Nguyễn Thị Tú Trinh 1990 x 

- Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành 

chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM; 

- Phó Bí thư Đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân 

TP.HCM 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 

4 Nguyễn Nguyệt Hồng 1990 x 

- Chuyên viên Phòng Khoa học và Đào tạo, Ban 

Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao; 

- Đoàn viên Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp 

Công nghệ cao 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 

5 Nguyễn Thị Ngọc Hương 1989 x 

- Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo số 3, Thanh tra TP.HCM; 

- Đoàn viên Chi đoàn Thanh tra TP.HCM 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 



STT Họ tên 
Năm 

sinh 
Nữ Chức vụ, đơn vị công tác Đơn vị gửi hồ sơ 

6 Nguyễn Thành Trung 1992  

- Chuyên viên Phòng Quản lý Quy hoạch Khu 

Trung tâm, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM; 

- Bí thư Chi đoàn Khối Văn phòng Sở; Uỷ viên 

Ban Chấp hành Đoàn Sở Quy hoạch - Kiến trúc 

TPHCM 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 

7 Nguyễn Thị Tú Thanh 1992 x 

- Chuyên viên văn phòng, Sở Tài nguyên và Môi 

trường TP.HCM; 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối Dân - Chính 

- Đảng TP.HCM, Bí thư Đoàn Sở Tài nguyên và 

Môi trường TP.HCM. 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 

8 Trịnh Lê Như Thảo 1991 x 

- Chuyên viên Phòng Quy hoạch, phát triển tài 

nguyên du lịch, Sở Du lịch TP.HCM; 

- Phó Bí thư Đoàn Sở Du lịch TP.HCM 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 

9 Nguyễn Trần Anh Vũ 1990  

- Phó Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Sở Xây 

dựng TP.HCM; 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối Dân - Chính 

- Đảng TP.HCM, Bí thư Đoàn Sở Xây dựng 

TP.HCM 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 

10 Nguyễn Thị Hải Hà 1987 x 

- Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và 

công tác thanh niên, Sở Nội vụ TP.HCM; 

- Đoàn viên Đoàn Sở Nội vụ TP.HCM 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 

11 Nguyễn Văn Hải 1989  

- Chuyên viên Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức 

Phi Chính phủ, Sở Nội vụ TP.HCM; 

- Đoàn viên Đoàn Sở Nội vụ TP.HCM 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 



STT Họ tên 
Năm 

sinh 
Nữ Chức vụ, đơn vị công tác Đơn vị gửi hồ sơ 

12 Huỳnh Quốc Toàn 1987  

- Chuyên viên Phòng Thuỷ lợi, Chi cục Thủy lợi - 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 

13 Châu Minh Hiền 1990 x 

- Chánh Văn phòng, Sở Nội vụ TP.HCM; 

- Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân - Chính 

- Đảng TP.HCM, Bí thư Đoàn Sở Nội vụ TP.HCM 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 

14 Lê Thị Minh Thư 1993 x 

- Chuyên viên Phòng Công tác thi hành pháp luật 

và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp 

TP.HCM 

- Phó Bí thư Đoàn Sở Tư pháp TP.HCM, Bí thư 

Chi đoàn Cơ quan Sở Tư pháp TP.HCM 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 

15 Nguyễn Lý Hoàng Phương 1988 x 

- Phó Trưởng Phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư 

pháp TP.HCM; 

- Đoàn viên Đoàn Sở Tư pháp TP.HCM 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 

16 Đỗ Tường Vy 1991 x 

- Chuyên viên Phòng Tài chính Hành chính sự 

nghiệp, Sở Tài chính TP.HCM; 

- Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Sở Tài chính 

TP.HCM, Bí thư Chi đoàn Hành chính sự nghiệp 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 

17 Phạm Đình Thành 1993  

- Chuyên viên Phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư 

pháp TP.HCM; 

- Phó Bí thư Chi đoàn Cơ quan Sở Tư pháp 

TP.HCM 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 



STT Họ tên 
Năm 

sinh 
Nữ Chức vụ, đơn vị công tác Đơn vị gửi hồ sơ 

18 Nguyễn Thị Hải Yến 1989 x 

- Chuyên viên Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài 

chính TP.HCM; 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Sở Tài chính 

TP.CHM, Bí thư Chi đoàn Ngân sách 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 

19 Lê Trần Duy Sang 1993  

- Chuyên viên phòng Phân tích dữ liệu, Trung tâm 

Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ, 

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM; 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Sở Khoa học và 

Công nghệ, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Thông tin 

và Thống kê Khoa học và Công nghệ 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 

20 Nguyễn Thị Duyên 1990 x 

- Trưởng phòng Quản lý ươm tạo,  Vườn ươm 

Doanh nghiệp Công nghệ cao; Khu Công nghệ cao 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối Dân - Chính 

- Đảng TP.HCM, Bí thư Đoàn Khu CNC Thành 

phố 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 

21 Trịnh Thị Minh Châu 1988 x 

Chuyên viên Phòng Nghiên cứu Quản lý đô thị, 

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM; 

- Đoàn viên Đoàn Viện Nghiên cứu phát triển 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 

22 Nguyễn Công Danh 1995  

- Nghiên cứu viên Phòng Thí nghiệm Công nghệ 

Nano, Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công 

nghệ cao; 

- Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Khu Công nghệ 

cao Thành phố, Bí thư Chi đoàn Trung tâm nghiên 

cứu triển khai Khu Công nghệ cao 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 



STT Họ tên 
Năm 

sinh 
Nữ Chức vụ, đơn vị công tác Đơn vị gửi hồ sơ 

23 Nguyễn Ngọc Đăng Khoa 1996 x 

- Chuyên viên phòng Kế hoạch - Hợp đồng, Ban 

Quản lý Đường sắt đô thị; 

- Bí thư Đoàn Ban Quản lý Đường sắt đô thị 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 

24 Phạm Hoàng Phước 1987  

- Chuyên viên Phòng Nghiên cứu Văn hoá - Xã 

hội, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM; 

- Bí thư Đoàn Viện Nghiên cứu phát triển 

TP.HCM 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 

25 Nguyễn Tuấn Long 1989  

- Chuyên viên Phòng Kỹ thuật - Chất lượng, Ban 

Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các Công trình 

giao thông; 

- Đoàn viên Chi đoàn Ban Quản lý Dự án Đầu tư 

xây dựng các Công trình giao thông 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 

26 Võ Nhị Kiều 1997 x 

- Nghiên cứu viên Phòng Thí nghiệm Công nghệ 

Nano, Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu Công 

nghê cao; 

- Phó Bí thư Chi Đoàn Trung tâm Nghiên cứu 

Triển khai Khu Công nghê cao 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 

27 Dương Trọng Nghĩa 1989  

- Chuyên viên Ban điều hành dự án 3, Ban Quản lý 

dự án Đầu tư xây dựng các Công trình dân dụng và 

công nghiệp (Ban Dân dụng công nghiệp); 

- Đoàn viên Chi đoàn Ban Quản lý dự án Đầu tư 

xây dựng các Công trình dân dụng và công nghiệp 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 



STT Họ tên 
Năm 

sinh 
Nữ Chức vụ, đơn vị công tác Đơn vị gửi hồ sơ 

28 Võ Tấn Sang 1993  

- Chuyên viên Ban Điều hành dự án Đường bộ 3, 

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các Công 

trình giao thông; 

- Phó Bí thư Chi đoàn Ban Quản lý dự án Đầu tư 

xây dựng các Công trình giao thông 

Đoàn Khối Dân - Chính - 

Đảng Thành phố Hồ Chí Minh 

29 Lê Văn Cường 1990  

- Chuyên viên Phòng Kế hoạch Đầu tư, Trung tâm 

Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM; 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Sở Giao thông vận 

tải , Phó Bí thư Đoàn Trung tâm Quản lý Giao 

thông công cộng TP.HCM 

Đoàn Sở Giao thông vận tải 

30 Lê Ngọc Quí 1989  

- Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Viện Y dược 

học dân tộc TP.HCM; 

- Đoàn viên Đoàn Viện Y dược học dân tộc 

TP.HCM 

Đoàn Sở Y tế TP.HCM 

31 Trần Minh Tâm 1990  

- Công chức Phòng Thuế xuất nhập khẩu; 

- Ủy viên Ban Chấp Hành Đoàn Cục Hải quan 

TP.HCM 

Đoàn Cục Hải quan 

32 Nguyễn Thị Thủy Tiên 1994 x 

- Nhân viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp Lực lượng; 

- Bí thư Chi đoàn Cơ sở Cơ quan Lực lượng Thanh 

niên xung phong TP.HCM 

Đoàn Lực lượng Thanh niên 

xung phong Thành phố Hồ Chí 

Minh 

33 Đặng Thị Bích Uyên 1992 x 
- Nhân viên Phòng Tổ chức - Lao động tiền lương; 

- Bí thư Chi đoàn Cơ sở Cơ quan 

Đoàn Lực lượng Thanh niên 

xung phong Thành phố Hồ Chí 

Minh 



STT Họ tên 
Năm 

sinh 
Nữ Chức vụ, đơn vị công tác Đơn vị gửi hồ sơ 

34 Bùi Văn Kiên 1988  

- Phó Đội trưởng Đội Quản lý - Giáo dục học viên 

số 4, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 - Lực lượng 

Thanh niên xung phong TP.HCM; 

- Đoàn viên Đoàn Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 

Đoàn Lực lượng Thanh niên 

xung phong Thành phố Hồ Chí 

Minh 

35 Hoàng Ngọc Hải 1992  

- Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Cơ sở 

Cai nghiện ma túy số 3 - Lực lượng Thanh niên 

xung phong TP.HCM; 

- Đoàn viên Đoàn Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 

Đoàn Lực lượng Thanh niên 

xung phong Thành phố Hồ Chí 

Minh 

36 Bùi Thị Mỉ 1993 x 

- Nhân viên Phòng Giáo dục Tư vấn, Cơ sở Cai 

nghiện ma túy số 3 - Lực lượng Thanh niên xung 

phong TP.HCM; 

- Phó Bí thư Đoàn Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 

Đoàn Lực lượng Thanh niên 

xung phong Thành phố Hồ Chí 

Minh 

37 Lý Thị Bích Trâm 1990 x 

Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học - Quan hệ 

đối ngoại, Viện Môi trường và Tài nguyên - 

ĐHQG-HCM; 

- Đoàn viên Chi đoàn Viện Môi trường và Tài 

nguyên 

Đoàn Cơ quan Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh 

38 Lê Nguyên Ngân 1988  

- Trưởng Phòng Thử nghiệm Vật liệu - Linh kiện 

Nano và Ứng dụng, Viện Công nghệ Nano - 

ĐHQG-HCM; 

- Đoàn viên Chi đoàn Viện Công nghệ Nano 

Đoàn Cơ quan Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh 

39 Trương Thị Lời 1991 x 

- Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, Trung 

tâm Quản lý Ký túc xá - ĐHQG-HCM; 

- Đoàn viên Chi đoàn Trung tâm Quản lý Ký túc 

xá 

Đoàn Cơ quan Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh 



STT Họ tên 
Năm 

sinh 
Nữ Chức vụ, đơn vị công tác Đơn vị gửi hồ sơ 

40 Lương Thành Đạt 1994  

- Chuyên viên Ban Công tác Sinh viên; 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Cơ quan ĐHQG-

HCM, Bí thư Chi Đoàn khối Văn phòng ĐHQG-

HCM 

Đoàn Cơ quan Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh 

41 Nguyễn Thế Bảo 1993  
- Chuyên viên Phòng Đào tạo; 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Cán bộ Viên chức 

Đoàn Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí 

Minh 

42 Nguyễn Thái Thành 1993  

- Chuyên viên Phòng Sau Đại học & Khoa học 

Công nghệ trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG-

HCM; 

- Phó Bí thư Chi đoàn Khối Quản lý 

Đoàn Trường Đại học Kinh tế 

- Luật ĐHQG-HCM 

43 Huỳnh Thanh Tuyền 1998 x 
Chuyên viên Phòng Hành chính trường Đại học 

Kinh tế - Luật ĐHQG-HCM 

Đoàn Trường Đại học Kinh tế 

- Luật 

44 Huỳnh Như 1995 x 

- Chuyên viên Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh 

viên trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG-HCM; 

- Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Khối Quản lý 

Đoàn Trường Đại học Kinh tế 

- Luật ĐHQG-HCM 

45 Phạm Lê Quang 1990  

- Phó Trưởng phòng Sau Đại học & Khoa học 

Công nghệ trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG-

HCM; 

- Đoàn viên Chi đoàn Khối Quản lý 

Đoàn Trường Đại học Kinh tế 

- Luật ĐHQG-HCM 

46 Lê Văn Vĩ 1988  

- Phó Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh 

viên trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG-HCM; 

- Đoàn viên Chi đoàn Khối Quản lý 

Đoàn Trường Đại học Kinh tế 

- Luật ĐHQG-HCM 

47 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 1987 x 

- Phó Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh 

viên trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG-HCM; 

- Đoàn viên Chi đoàn Khối Quản lý 

Đoàn Trường Đại học Kinh tế 

- Luật ĐHQG-HCM 



STT Họ tên 
Năm 

sinh 
Nữ Chức vụ, đơn vị công tác Đơn vị gửi hồ sơ 

48 Đoàn Võ Khánh Hiền 1989  

- Chuyên viên Phòng Quản lý đào tạo Học viện 

Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Đoàn viên Chi đoàn Cơ quan 

Đoàn Học viện Cán bộ Thành phố 

Hồ Chí Minh 

49 Nguyễn Tuấn Vương 1996  

- Nhân viên Ban bồi thường giải phóng mặt bằng 

TP.Thủ Đức; 

- Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.Thủ 

Đức, Bí thư Chi đoàn Ban Bồi thường, Giải phóng 

mặt bằng TP.Thủ Đức 

Thành Đoàn Thành phố Thủ Đức 

50 Đỗ Thị Cẩm Vân 1990 x 

- Chuyên viên Phòng Y tế TP.Thủ Đức; 

- Đoàn viên Chi đoàn Cơ quan chính quyền TP.Thủ 

Đức 

Thành Đoàn Thủ Đức 

51 Phạm Văn Thanh 1994  
- Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân Quận 12; 

- Bí thư Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân Quận 12 
Quận Đoàn 12 

52 Đỗ Hữu Tân 1993  
- Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân Quận 12; 

- Đoàn viên Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân 
Quận Đoàn 12 

53 Huỳnh Thanh Quan 1990  
- Cán bộ Kinh tế Phường An Lạc A; 

- Đoàn viên Đoàn Phường An Lạc A 
Quận Đoàn Bình Tân 

54 Võ Thị Ngọc Hiếu 1992 x 

- Kiểm tra viên trung cấp Chi cục Thuế Quận Phú 

Nhuận; 

- Phó Bí thư Chi đoàn Chi cục Thuế Quận Phú 

Nhuận 

Quận Đoàn Phú Nhuận 

55 Khổng Sơn Tùng 1992  

- Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Quận Tân 

Phú; 

- Ủy viên Ban chấp hành Quận Đoàn Tân Phú, Bí 

thư Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân Quận Tân 

Phú 

Quận Đoàn Tân Phú 



STT Họ tên 
Năm 

sinh 
Nữ Chức vụ, đơn vị công tác Đơn vị gửi hồ sơ 

56 Nguyễn Việt Bách 1996  

- Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân Quận Tân 

Phú; 

- Phó Bí thư Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân 

Quận Tân Phú 

Quận Đoàn Tân Phú 

57 Châu Trọng Nghĩa 1991  

- Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân Huyện Bình 

Chánh; 

- Phó Bí thư Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân 

Huyện Bình Chánh 

Huyện Đoàn Bình Chánh 

58 Lê Quốc Cường 1987  
- Kiểm tra vi Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh; 

- Bí thư Chi đoàn Chi cục Thuế Huyện Bình Chánh 
Huyện Đoàn Bình Chánh 

59 Nguyễn Thanh Bình 1993  

- Kỹ thuật viên Đài truyền thanh Huyện Bình Chánh; 

- Bí thư Chi đoàn Đài Truyền thanh Huyện Bình 

Chánh 

Huyện Đoàn Bình Chánh 

60 Lê Khắc Tuấn 1990  

- Thư ký Tòa án nhân dân Huyện Bình Chánh; 

- Bí thư Chi đoàn Tòa án nhân dân Huyện Bình 

Chánh 

Huyện Đoàn Bình Chánh 

61 Lê Văn Cơ 1987  Thẩm phán Tòa án nhân dân Huyện Bình Chánh Huyện Đoàn Bình Chánh 

 

 


